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/. Mở đẩu 

Các yếu tố khí tượng hải dương và hoa học nước biển vịnh Bắc 
bộ đã được nghiên cứu từ những năm 1960 [1]. Từ đó đến nay luôn có 
những nghiên cứu bổ sung từng phần vào các thời kỳ khác nhau trong 
năm. Qua nhũng kết quả nhận được, nhìn chung chúng ta đã có được 
sự hiểu biết tương đ ố i đầy đủ về các quy luật hình thành, phát triển và 
biến đ ổ i của các yếu tố môi trường nước cũng như không khí ở vùng 
biển này. Tuy nhiên quy luật biến động của các yếu tố môi truồng ồ 
đây theo thời gian cũng có nhiều thay đ ổ i . Các quy luật biến động của 
chúng phụ thuộc hoàn toàn vào sự biến động có chu kỳ và không có 
chu kỳ của điều kiện khí hậu trái đất. Những năm gần đây bầu khí 
quyến trên trái đất có nhiều biến dộng lòn, các hiện tượng thòi tiết đặc 
biệt với quy mô toàn cầu luôn xảy ra. Do vậy các yếu tố khí tượng hải 
dương và hoa học nước biển cũng có nhiều biến đổi khác thường. Đ ể 
việc điều tra nghiên cứu nguồn lợi hải sản ở một vùng biển nào đó thu 
được kết quả tốt thì việc nghiên cứu các điều kiện môi trường đặc biệt 
là chế độ nhiệt, mặn, là cần thiết và không thể thiếu được. 

Năm 1998 - 1999, dự ấn "Thăm dò, khai thác nguồn lợi hải sản 
phục vu nghề cá xa bờ", đã tiến hành điều tra chế độ nhiệt mặn đi đôi 
với việc điều tra nghiên cứu nguồn lợi H ả i sản, tại vùng biển ngoài 
khơi vịnh Bắc bộ. 

Vùng biển nghiên cứu nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới gió 
mùa, với hai mùa gió chính là: Gió mùa Đông Bắc (mùa Đôn?) và gió 
mùa Tây Nam (mùa Hè). Đây là vùng biển nông, độ nghiêng mạt đáy 
nhỏ, nơi sân nhất không lới lOOm. Bờ phía Tây và Tây Bắc bị chia cắt 
nhiều bới các cửa sông, hàng năm lượng nước từ lục địa đưa vào biển 
khá lòn. Phía Đông là đảo H ả i Nam. Nước của vùng biển này được lim 
thông với biển Đông qua cửa vịnh ờ phía Đông Nam. V ớ i vị trí địa lý, 
đặc điểm khí hậu cũng như điều kiện địa hình đường bờ, địa hình 
đáy... mà các đặc trưng môi trường nước ồ vùng biển vịnh Bắc bộ có 
những nét riêng biệt. 
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Hình 2. Sơ đ ồ h ệ thống trạm n g h i ê n cứu môi t rường 
vịnh B ắ c B ộ ( tháng 6/1999). 
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//. Tài liệu và phương pháp. 

V i ệ c thu thập số l iệu về các yếu tố môi trường được tiến hành 
vào thời gian tháng 12/1998 và tháng 6/1999 trên hệ thống trạm cố 
định gồm 17 trạm (h ình ỉ&2) . Tại đây tiến hành quan trắc, đo đạc các 
yếu tố khí tượng hải dương. Hai đặc trưng nhiệt độ và độ mặn được 
tiến hành nghiên cứu tại hai tầng, mặt và đáy. Nhiệt độ nước tầng mặt 
đo bằng nhiệt k ế tầng mặt. Nhiệt độ nước tầng đáy được đo bằng nhiệt 
biểu đảo ngược gắn cùng với batometr để lấy nước. Đ ộ mặn và các chí 
tiêu hoa học khác được phân tích và xác định tại phòng thí nghiệm khi 
các mẫu nước đã được cố định bằng hoa chất tiên biển. 

///. Kết quả nghiên cún. 

IU. ì. Nhiệt độ nước biển. 

- Thòi kỳ tháng 12/1998. 

Đây là thời kỳ mà gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh, nhiệt độ 
không khí thấp, lượng mưa nhỏ. Theo các nghiên cứu trước đây vào 
thời kỳ này, dòng nước có độ mặn cao từ biển Đông đi vào vịnh theo 
bờ phía Tây đảo H ả i Nam ở tầng sát đáy. Tới đỉnh vịnh dòng nước này 
lạ i chảy xuống phía Nam có hướng song song với đường bờ phía Tây 
vịnh Bắc bộ. Dưới tác động của hoàn lưu H Ư Ớ C và hệ thống gió mùa, 
nên ở đỉnh vịnh có hiện tượng nước từ dưới sâu đi lên tạo nên ỏ' đáy 
một vùng nước có nhiệt độ và độ mặn cao[l,3,4]. 

K ế t quả khảo sát. của chuyến biển tháng 12/1998 cho thấy vào 
thời kỳ này nước biển có nhiệt độ khá cao so với giá trị trung bình 
nhiều năm. Tại tầng mặt nhiệt độ nước biển dao động trong khoảng từ 
23,6°c đến 25,6°c, và có xu thế tăng dần từ Bắc vào Nam và từ bờ ra 
khơi (hình3). X u thế này cũng giữ nguyên cho tói tầng đáy (hình4). 
Nhiệt độ nước giữa tổng mặt và tầng đáy chênh lệch nhau không 
nhiều. Dưới tác dụng của các đạt gió mùa Đông Bắc kéo dài, kết hợp 
với các quá trình động lực, cũng như đòng nước từ phía N a m đi lên với 
nhiệt độ cao ở gần sát đáy do vậy có trạm nhiệt độ tầng đáy lại cao 
hơn tầng mặt (hình5). Điều đó đã được chỉ ra ở các kết quả nghiên cứu 
trước đây. 
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Hình 3. Sơ đ ố p h â n b ố nhiệt đ ộ (°C) tầng mặt vịnh B ắ c B ộ 
t h á n g 12/1998. 



Hình 4. Sơ đ ố p h â n b ố nhiệt độ <°C) tầng đ á y vịnh B ắ c B ộ 
t h á n g 12/1998. 



Hình 5. So sánh giá trị nhiệt độ giữa tầng mặt và tầng đáy (tháng 12/1998) 

Ì 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

9 
lo 
l i 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Tầng mặt 
23.6 
23.7 
24.2 
24.7 
25.5 
25.6 
25.6 
25.6 
25.5 
25.2 
24.7 
25.2 
25.2 
24.6 
23.6 
24.2 
24.6 

Tầng đáy 
23.5 

23.48 
24.09 
24.25 
25.68 
25.25 
25.58 
25.59 
25.57 
25 32 
24.82 
25.28 
25.15' 
24.6 
23.72 
.24.6 
24.62 

Hình 6. So sánh giá trị nhiệt độ giữa tầng mặt và tầng đáy (tháng 6/1999) 

Ì 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
Ui 
17 

Tầng mặt 
28.4 
28.8 
28.3 
29.8 
29.9 
29.9 
29.H 

29 
28.9 
28.9 
29 
29 
29 

29.7 
29.7 
29.8 
29.8 

Tầng đáy 
25.54 
24.85 
24.56 
25.6 
26.7 
24.9 
23.5 
22.35 
22.5 
22.4 
22.75 
22.6 
21.92 
22.1 
22.52 
22.4 
22.8 

15 -

ễ 10 

Ì 3 . 5. ... 7 9 Ì I B 15 17 
—•— Tầng mặt —B~ Tầng đáy T r ạ m 
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H ì n h 7. Sơ đổ p h â n b ố nhiệt độ (°C) tầng mặt vịnh B ắ c B ộ 
t h á n g 6/1999. 
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Hình s. Sơ đ ồ p h â n b ố nhiệt đ ộ (°C) tầng đáy vịnh B ắ c B ộ 
t h á n g 6/1999. 
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- T h ờ i kỳ tháng 6/1999. 

K ế t quả nhận được vào thời kỳ này hoàn toàn trái ngược với kết 
quả nhận được vào tháng 12/1998. Dưới tác đụng trực tiếp của bức xạ 
mặt trời nước trên bề mặt được đốt nóng lên, theo độ sâu nhiêt độ 
giảm dần. Mặc dù quá trình động lực trong tháng này khá lớn nhưng 
vẫn tạo ra sự khác biệt đáng kể giữa nhiệt độ nước tầng mặt và tầng 
đáy. Có trạm nhiệt độ tầng mặt cao hơn tằng đáy tói 8 u C(hình6) . Phân 
bố nhiệt theo phương nằm ngang trong tháng này cũng có xu thế tăng 
dần tờ Bắc vào Nam và từ bờ ra khơi. Nhiêt đô nước tầng mát khá cao 
dao động trong khoảng từ 28,4 nc đến 29,8°C(hình7). Nhiệt độ nước 
tầng đáy dao động trong khoảng từ 21,92°c đến 24,82°c (hìnhè). Tại 
vùng cửa vịnh nhiệt độ nước tầng đáy đạt giá trị thấp nhất. Nơi đây 
cũng là nơi có độ sâu lớn nhất trong vùng nghiên cứu. 

IIL 3. Độ mặn nước biển. 

-Thờ i kỳ tháng 12/1998. 

K ế t quả nhận được cho thấy độ mặn nước biển tầng mặt dao 
động trong khoảng từ 3 1 , 2 0 % o đến 32,57%o. Tầng đáy dao động trang 
khoảng từ 31,90%0 đến 33,15%0. Theo phương nằm ngang độ mặn 
nước biển đều phân bố theo quy luật tăng dần từ bờ ra khơi và từ Bắc 
vào Nam (hình9&J0) . Theo phương thẳng đứng độ mặn thay đổ i theo 
quy luật tăng dần theo độ sâu, nhưng ở một số trạm phía Bắc của vùng 
nghiên cứu, điển hình là trạm số 4 giá trị độ mặn giữa tầng mặt và tầng 
đáy hầu như không thay đ ổ i . Điều này cũng khá phù hợp với các kết 
quả nghiên cứu trước đây. Nguyên nhân của hiện tượng này là vì tại 
đây có hiện tượng nước trồi ở thời gian này. Hình 11 là sự so sánh giá 
trị độ mặn giữa tầng mặt và tầng đáy trong toàn vùng nghiên cứu. 

- T h ờ i kỳ tháng 6/1999. 

K ế t quả nhận được vào thời kỳ này có nhiều điều đáng chú ý. 
Không như thơi kỳ tháng 12/1998, độ mặn tầng mặt ở nhiều trạm 
trong vùng nghiên cứu có giá trị lớn hơn tầng đáy như các trạm 
1,2&!0. Hoặc xấp xỉ bằng nhau như các trạm 3,4,5,8&9. Hình 12 là 
biểu đổ so sánh độ mặn giữa Tầng mặt và tầng đáy trong thời kỳ này. 

-ị 
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H ì n h 9. Sơ đ ồ p h â n b ố đ ộ mặn (S%o) tầng mặt vịnh B ắ c B ộ 
t h á n g 12/1998. 
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Hình 10. Sơ đ ổ p h â n b ố độ mặn (S%o) tầng đ á y vịnh B ắ c B ộ 
t h á n g 12/1998. 
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Hình 11 So sánh giá trị độ mặn (S%o)giữa tầng mặt và tầng đáy (tháng 12/1998) 

Ì 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
l i 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Táng mật 
31.2 

31.75 
32.05 
32.53 
32.57 
32.52 
32.52 
32.51 
32.42 
32.48 
32.47 
32.54 
32.52 
32.51 
31.62 
32.17 
32.45 

Tầng đáy 
31.9 
31.92 
32.49 
32.58 
33.15 
32.85 
32.82 
33.04 
33.2 
32.9 
32.8 

32.83 
32.8 
32.85 
32.15 

= 32.6 
32.7 

33.5 

33 

'ó 32.5 

32 
e 
é 31.5 
ó -
Q 31 

30.5 

30 

l i ,13 15 
-•—Tầng mặt —ó— Tầng đáy 
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Hình 12 So sánh giá trị độ mặn (S%o)giữa tầng mặt và tầng đáy (tháng 6/] 999) 

Tầng mặt Tầng đáy 
1 31.58 31.17 34 J 
2 32.25 31.71 33.5 -> 
3 
4 
5 

32.52 
32.39 
32.52 

32.47 
32.47 
32.52 

© 

33 -. 
32.5 

6 32.39 32.66 c 32 -

7 32.3 32.79 I M -

6 31.5 á 
8 32.52 32.52 cỗ 31 " 
9 32.79 32.84 cỗ 

30.5 - : 

10 
l i 

33.33 
32.79 

32.94 
32.95 

30 -* 

12 32.25 33.28 29.5 -

13 32.79 33.33 ì 
14 32.66 33.6 
15 31.71 32.79 
16 31.44 32.57 
17 31.98 32.79 

15 



Hình 13. Sơ đố p h â n bô độ mặn (S%o) tầng mặt vịnh B ắ c B ộ 
t h á n g 6/1999. 
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H ì n h 14. S ơ đ ồ p h â n b ố đ ộ mặn (S%o) tầng đáy vịnh B ắ c B ộ 
t h á n g 6/1999. 
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Điều này chỉ có thể được giải thích là vào thời kỳ này hiện tượng bốc 
hơi của nước tầng mặt khá lớn, do vậy nước tầng mặt có độ mặn cao 
hơn tầng đáy. Đến các tháng tiếp theo, khi lượng mưa tăng, dòng nước 
từ lục địa đưa vào biển khá lớn, đổng thời lớp nước ngọt được bổ xung 
trên tầng mát, thì độ mặn tầng mặt sẽ giảm nhanh và trong vùng biển 
nghiên cứu sẽ có sự phân tầng rõ lệt. Lúc đó độ mặn tầng mặt sẽ thấp 
hơn nhiều so với tầng đáy. Điểu đó đã đựơc khẳng định trong các 
nghiên cứu trước đây. 

Tuy nhiên sự thay đổ i theo phương nằm ngang của độ mặn nước 
biển cả tầng mặt và tầng đáy đều phân bố theo quy luật tang dân từ bờ 
ra khơi và từ Bắc xuống Nam. Hình 13&I4 là phân bố của độ mặn 
tầng mật và tầng đáy vào thời gian này. 

/ / / . 4. ChỉsốpH. 

K ế t quả nhận được qua hai lần nghiên cứu về chỉ số p H ta thấy 
rằng đặc trưng này phân bố khá phức tạp. Sự thay đ ổ i của chúng không 
lói! và cũng không theo quy luật nhất định. Theo một số kết quả có 
được trước đây cho thấy vào thời kỳ tháng 12 chỉ số p H thấp hơn tháng 
6. Có lẽ đây cũng là nhũng đặc trưng khá nhậy cám theo những thay 
đổi của các đặc trung môi trường. Vì vậy kết quả nhận được trong hai 
đạt khảo sát này không thấy sự khác biệt lớn nào. Nhìn chung trong 
vùng nghiên cứu chỉ số pH dao động trong khoảng từ 7,8 đến 8,2. Là 
vùng giữa vịnh nên nước biển ở đây mang đầy đủ tính chất của nước 
biển khơi là kiềm và kiềm yếu. 

IV. Kết luận và kiến nghị. 

Qua các kết quả nhận được, cũng như tham khảo các kết quả 
trước đây, chúng tôi đưa ra một số nhân xét sau: 

1. Nhiệt độ nước biển tháng 12/1998 phân bô theo xu hướng tăng dẩn 
từ bờ ra khơi và từ Bắc xuống Nam. Chênh lệch giữa tầng mật và tầng 
đáy của giá trị nhiệt độ nước biển không lòn, có trạm nhiệt độ tầng 
đáy lạ i cao hơn tầng mặt. 

2. Nhiệt độ nước biển tháng 6/1999 cũng phân bố theo xu hướng tăng 
dần từ bờ ra khơi và từ Bắc xuống Nam, nhưng theo độ sâu nhiệt độ 
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giảm đi khá nhiều. Tại những trạm sâu nhiệt độ tầng mật cao hon 
tầng đáy tới gần 8°c. Điều đó hoàn toàn trái ngược với đặc điểm nhiệt 
độ vào thời kỳ gió mùa Đông Bắc. 

3. Đ ộ mặn nước biển trong khu vực nghiên cứu phân bố theo quy luật 
tăng dần từ bờ ra khơi và từ Bắc xuống Nam trong cả hai mùa. Nhưng 
với thời gian khác nhau thì một số quy luật thay đổ i cũng khác nhau. 
Tại tầng mặt các đường đẳng cả hai lần nghiên cứu đều có xu hướng 
song song với đường bờ, xuống tới đáy thì đã có sự khác biệt nhiều. 
Nhìn chung độ mặn tổng đáy luôn cao hơn tâng mặt, nhưng tại khu 
vực gần Bạch Long V ỹ độ mặn tầng mặt luôn xấp xỉ tổng đáy có khi 
lại cao hơn. 

4. Chỉ số p H trong toàn vùng dao động trong khoảng từ 7,9 đến 8,2. 
Điền đó chứng tỏ nước trong khu vực nghiên cứu mang tính chất kiềm 
và kiềm yếu; 

Tài liệu tham khảo. 
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2. Tạp số liệu giá trị trung bình nhiều năm của một số đặc trưng khí 
tượng hải văn tại hai trạm khí tượng Bạch Long Vỹ và Côn cỏ. 

3. Đào Mạnh Muộn, Nguyễn Công Rương, Nguyễn Vãn Việt, Lê 
Hổng Cầu. Đặc điểm khí tượng hải vãn và một số yếu tố hải dương học biển 
Việt Nam. Viẹn Nghiên Cứu Hải Sản 1996. 

4. Nguồn lọi thúy sản, Bộ Thúy sản; Nhà xuất bản Nông nghiệp, 
1996. 
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